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	Nội dung
	Thứ 2
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	Đón trẻ
	- Nhăc nhở trẻ mặc quần áo gọn gàng , sạch sẽ khi đến lớp

	Thể dục sáng
	- Tay: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao   (2 lần /8 nhịp)

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang 2 bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái (2 lần /8 nhịp)

- Chân: Đưa sang ngang (2 lần /8 nhịp)

- Bật nhảy: Bật luân phiên chân trước, chân sau (2 lần /8 nhịp)

	Trò chuyện sáng
	
	- Trẻ quan sát và nói về sản phẩm của cô
	- Trẻ quan sát tranh và nói về các nguyên nhân gây bỏng
	
	

	Giờ học
	Nghỉ giỗ tổ hùng vương

	Nặn theo trí tưởng tượng

(Thể hiện một số công việc theo cách riêng của mình)

- Trẻ biết dùng các kỹ năng đã học để nặn theo trí tưởng tượng của mình tạo ra sản phẩm 

- Trẻ biết nói lên ý tưởng của mình
	BTTH: Bật  xa, ném xa bằng 1 tay, chạy 18m

- Trẻ biết thực hiện bài tập tổng hợp Bật xa 40-50cm,ném  xa bằng 1 tay ,chạy 18m thành thạo


	LQCV: p, q

- Trẻ nhận biết được chữ p, q trong các từ (Đàn pi a nô, đèn pin, quả cam, quả quýt) và luyện phát âm qua bài thơ “ Pi pô”, đồng dao “Quặc quặc, quạc quạc”.


	Lá xanh

(vỗ theo nhịp)

- Trẻ biết vận động vỗ theo nhịp bài hát “ lá xanh”



	
	
	Đồng dao “Vuốt hạt nổ”


	Bỏng

- Trẻ biết thể hiện sự tự tin, tự lực khi xử lý tình huống khi bị bỏng 
	Làm bài tập trang 23.24


	Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10 (cs104)

	Hoạt động ngoài trời


	
	- TCVĐ “Thi lấy bóng”

- Không làm ồn nơi công cộng
- Chơi tự do:

+ Nhảy lò cò 5m được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu.
+ Đi cà kheo.

+ Gắp cua

+ Gánh nước qua cầu
	- TCVĐ “Thi lấy bóng”

- Đọc bài thơ “ Pi pô”, đồng dao “Quặc quặc, quạc quạc”.

- Chơi tự do:

+ Nhảy lò cò 5m được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu.
+ Đi cà kheo.

+ Gắp cua

+ Gánh nước qua cầu
	- TCDG: Ô ăn quan

- Dạy hát “Lá xanh”

- Chơi tự do: 

+ Nhảy lò cò 5m được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu.
+ Thảy vòng

+ Chơi với cát

+ Gắp cua


	- TCDG: Ô ăn quan

- Dạy bài hát “Bác đưa thư vui tính”

- Chơi tự do: 

+ Nhảy lò cò 5m được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu.
+ Thảy vòng

+ Chơi với cát

+ Gắp cua



	Hoạt động

vui chơi


	
	- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục nặn theo trí tưởng tượng của trẻ

- Góc thư viện: Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách 
- Góc phân vai: Trẻ biết chủ động tự tạo các tình huống chơi.
- Góc xây dựng: Trẻ xác định MHXD phong phú, vững chắc… 

	- Góc học tập:  Phân nhóm tranh hành vi đúng _ sai bị bỏng 
- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục nặn theo trí tưởng tượng của trẻ

- Góc phân vai: Trẻ biết chủ động tự tạo các tình huống chơi.
- Góc xây dựng: Trẻ xác định MHXD phong phú, vững chắc… 

	- Góc LQCV:  Làm bài tập làm quen chữ viết p, q trang 23, 24

- Góc học tập:  Phân nhóm tranh hành vi đúng _ sai bị bỏng 

- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục nặn theo trí tưởng tượng của trẻ

- Góc phân vai: Trẻ biết chủ động tự tạo các tình huống chơi.
- Góc xây dựng: Trẻ xác định MHXD phong phú, vững chắc… 
	- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục vận động vỗ theo nhịp bài hát “Lá xanh”

- Góc LQCV:  Làm bài tập làm quen chữ viết p,q trang 23.24

- Góc học tập:  Phân nhóm tranh hành vi đúng _ sai bị bỏng 

- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục nặn theo trí tưởng tượng của trẻ

- Góc phân vai: Trẻ biết chủ động tự tạo các tình huống chơi.
- Góc xây dựng: Trẻ xác định MHXD phong phú, vững chắc…

	Giờ ăn
	- Một số món ăn cần có trong bữa ăn hằng ngày: rau (luộc, nấu canh, xào), thịt (luộc, rán, kho), gạo (nấu cơm, nấu cháo)...

	Giờ ngủ
	- Nghe hát: Trái đất này là của chúng mình

	Sinh hoạt chiều
	
	- Học ngoại khóa (Trẻ làm quen với ngoại ngữ)
	- Làm quen bài hát “Lá xanh”
	- Học ngoại khóa (Trẻ làm quen với ngoại ngữ)
	- Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện 

	Trả trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh về 1 ngày hoạt động của bé.

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


Bỏng

I. Mục đích, yêu cầu: 

 - Trẻ biết thể hiện sự tự tin, tự lực xử lý tình huống khi bị bỏng 

II. Chuẩn bị 

- Tranh tình huống bị bỏng 

III. Tiến hành 

Hoạt động 1: 

- Trẻ xem video cách xử lí khi bị bỏng (https://www.youtube.com/watch?v=Tvd_vH1qGAc) và thảo luận:

+ Bạn nhỏ trong tranh đang gặp phải tình huống gì, ở đâu ? 

+ Nếu là con, con sẽ làm gì khi gặp tình huống đấy ? 

- Cô cho từng nhóm trình bày ý kiến và góp ý, sửa sai cho trẻ. 

Hoạt động 2: 

- Trò chơi 1: Chọn hành vi đúng

+ Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội đứng thành 2 hàng dọc. Khi nghe tiếng nhạc thì bạn đầu hang mỗi đội chạy lên chọn tranh hành vi đúng về cách xử lí vết bóng đúng cách gắn lên bảng rồi chạy về chạm tay vào bạn kế tiếp. Chơi như vậy đến khi hết nhạc

- Trò chơi 2: Cô cho trẻ kết 3 – 4 nhóm, mỗi nhóm 1 bức tranh về tình huống bị bỏng, nhóm thảo luận và đưa ra cách xử lí tình huống ấy.  

- Kết thúc
Nặn theo trí tưởng tượng

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết dùng các kỹ năng đã học để nặn theo trí tưởng tượng của mình tạo ra sản phẩm.

- Trẻ biết nói lên ý tưởng của mình. 

II. Chuẩn bị:

- Bản nặn, đất nặn, các nguyên vật liệu mở khác nhau. 

- Nhạc không lời êm diệu.

III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “Con thỏ gật gật”

- Cho trẻ quan sát các sản phẩm của cô (đồ chơi)

+ Các bạn vừa quan sát cô đã nặn những gì?

+ Các con biết không, Cô đã tưởng tượng đến giờ chơi của các con nên Cô đã nặn ra các đồ chơi này.

- Hôm nay, Cô sẽ cho các con nặn theo trí tưởng tượng nhé!

- Vậy các con sẽ tưởng tượng điều gì? 

+ Con tưởng tượng sẽ nặn gì?

+ Và con nặn như thế nào? (Gọi trẻ nêu trí tưởng tượng, nặn gì, cách nặn)

- Các con có thể sử dụng thêm nguyên vật liệu để cho sản phẩm đẹp hơn.

- Trẻ chơi trò chơi “Cua bò”

Hoạt động 2: 

- Cô cho trẻ về bàn  thực hiện (Cô mở nhạc cho trẻ nghe, gợi ý thêm cho trẻ yếu)

- Trẻ nói lên sản phẩm của mình và cùng nhau trưng bày sản phẩm

Bé vui học chữ

p, q

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ nhận biết, phân biệt được chữ p, q trong các từ (Đàn pi a nô, đèn pin, quả cam, quả quýt) và luyện phát âm qua bài thơ “ Pi pô”, đồng dao “Quặc quặc, quạc quạc”. 

II. Chuẩn bị:
- Tranh + từ rời tương ứng với tranh  đèn pin, Đàn pi a nô, quả cam, quả quýt.

- Các bài thơ dán trên tường.

- Tờ bìa làm quen chữ viết, bút, giấy, sáp màu.
III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

* Chữ p: 

- Cô đưa tranh: đèn pin, đàn pi a nô ( Trẻ đoán tranh gì? Cô giới thiệu từ dưới tranh, vài trẻ đọc.

- Trẻ lên gạch chữ giống nhau
- Giới thiệu chữ p (in thường, in hoa) ( Mời trẻ đọc: p và các từ chứa chữ p

- Trẻ đọc đồng dao: 

Pi ! po ! pi ! pô!

Em tập lái ô tô

Pi ! pa ! pi ! pô!

Em lái xe đón cô

* Chữ q: 

- Cô đưa tranh: quả cam, quả quýt
( Trẻ đoán tranh gì? Cô giới thiệu từ dưới tranh, vài trẻ đọc.

- Trẻ lên gạch chữ giống nhau
- Giới thiệu chữ q ( in thường, in hoa) ( Mời trẻ đọc: q và các từ chứa chữ q

- Trẻ đọc bài đồng dao: 

Quặc quặc, quạc quạc

Con vịt con vạc 

Có thương em tao 

Thì  lội xuống ao

Bắt ba con ốc..

Hoạt động 2: 

- Trò chơi “Tai ai thính”: 

+ Đọc cho trẻ nghe 1 số từ: Pa nô, pa tanh, pa tê, Sa pa, Đèn pin, bánh xe quay, quả mận, quả ổi ...  Trẻ nghe và đoán trong từ đó có chứa chữ gì mới học.

- Trò chơi “Mắt ai tinh”:

+ Cô giơ chữ vừa học cho trẻ phát âm.

- Cô hướng dẫn bài tập trong tập, trẻ về bàn thực hiện bài tập LQCV/ 12, 13

- Kết thúc

Vận động bài hát “Lá xanh”

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết vận động theo nhịp bài hát “Lá xanh” 

II. Chuẩn bị:

- Nhạc bài hát “Lá xanh”

III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Cô xướng âm một đoạn bài hát “Lá xanh” cho trẻ đoán xem bài hát cô vừa xướng âm có tên là gì? (Gọi 1 số trẻ)

- Cô cho trẻ hát lại bài hát “Lá xanh”.

- Các con đã biết cách vỗ theo nhịp rồi, vậy hôm nay Cô sẽ dạy các con vận động theo nhịp bài hát này nha.

- Cô vừa hát vừa nhún chân theo nhịp.

- Cô giới thiệu: Bước chân trái qua 1 bước, chân phải ký cạnh chân trái và nhún 1 cái theo nhịp bài hát.

- Cô dạy trẻ vận động theo nhịp từng câu, trẻ vận động theo (Cô quan sát, sửa sai kịp thời).

- Trẻ thực hiện 2, 3 lần, có thể cho nhóm bạn trai, nhóm bạn gái hát và vận động theo nhịp (Cô quan sát, sửa sai kịp thời)

Hoạt động 2: 

- Trẻ chia thành 4 nhóm tập vận động theo nhịp (Cô quan sát và gợi ý cho trẻ các cách vận động khác nhau bằng cơ thể như dậm, lắc múa…).

- Từng nhóm thực hiện (Cô cho các nhóm còn lại vỗ tay theo nhịp)

- Nhóm nhỏ (3-4 bé), cá nhân hát và vận động theo nhịp bài hát “Lá xanh” (Cô quan sát, sửa sai kịp thời).

- Kết thúc.

BTTH: Bật  xa  40 - 50cm, ném xa bằng 1 tay, chạy 18m trong khoảng thời gian 5 – 7 giây

I. Mục đích, yêu cầu :

- Trẻ biết thực hiện bài tập tổng hợp Bật xa 40-50cm, ném  xa bằng 1 tay, chạy 18m trong khoảng thời gian 5 – 7 giây thành thạo.
II. Chuẩn bị:

- Túi cát, cột mốc, vạch đích.

III. Tiến hành:

* Khởi động

- Đi bình thường ( đi giơ hai tay ( đi bình thường ( đi khom lưng ( đi bình thường ( đi mũi chân ( đi bình thường ( đi gót chân ( đi bình thường ( chạy chậm ( chạy nhanh ( về đội hình.

* Trọng động

a. Bài tập phát triển chung

- Tay 5 : Tay thay nhau quay   dọc thân (3 lần/8 nhịp)

- Chân 1: Ngồi xổm, đứng lên liên tục (3 lần/8 nhịp)

- Bụng 3: Đứng nghiêng người sang 2 bên (2 lần/8 nhịp)

- Bật 1: Bật tiến về trước (2 lần/8 nhịp)

b. Vận động cơ bản: 

- Các con quan sát xem hôm nay cô chuẩn bị cho các con vận động gì?

- Hôm nay, Cô sẽ cho các con thực hiện bài tập tổng hợp Bật xa 40-50cm, ném  xa bằng 1 tay, chạy 18m nhé! (Gọi trẻ lặp lại)
- Cô thực hiện cho trẻ xem.

- Mời 2 trẻ thực hiện thử.

- Chia trẻ thành 2 nhóm thực hiện (trẻ thực hiện 2, 3 lần) (Cô quan sát) 

- Trẻ chia thành 4 đội thi đua xem đội nào có nhiều bạn thực hiện thành thạo (trẻ chơi 3 lần)

* Hồi tĩnh:
- Trẻ đi nhẹ nhàng, hít vào, thở ra, cho trẻ uống nước chanh.

